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PHIẾU TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ THEO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH 

(Đính kèm Văn bản số         /SXD-VP ngày       / 11 / 2023 của Sở Xây dựng Đồng Nai) 
 

STT 
Đơn vị được đánh 

giá 

Đánh giá của các phòng ban, đơn vị trực thuộc theo chức năng quản lý 

chuyên ngành Tổng 

điểm 

đánh giá 

  

Số điểm của 

đơn vị được 

đánh giá 

  

Phân loại 

  
Thanh tra sở 

Phòng Quản 

lý nhà và 

TTBĐS 

Phòng Quản 

lý Hạ tầng 

đô thị 

Phòng Quản 

lý Quy hạch 

Kiến trúc 

Phòng Quản 

lý Chất 

lượng xây 

dựng 

Phòng Quản 

lý Xây dựng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (09) (10) (11) 

1 
Phòng Quản lý đô thị 

thành phố Biên Hòa 
A A  B A A A 11 1,83  A 

2 
Phòng Quản lý đô thị 

huyện Long Thành 
A A  A B A A  11 1,83 A 

3 
Phòng Quản lý đô thị 

huyện Nhơn Trạch 
 A A  A A A A  12 2,00  A 

4 
Phòng Quản lý đô thị 

huyện Trảng Bom 
 A A  A+ A A A  13 2,16 A 

5 

Phòng Quản lý đô thị 

thành phố Long 

Khánh 

 A A  A+ A A A  13 2,16   A 

6 
Phòng Kinh tế Hạ 

tầng huyện Vĩnh Cửu 
A A  B A A A 11 1,83 A 

7 Phòng Kinh tế Hạ A A A A A A 12 2,00 A 



2 

 

tầng huyện Xuân Lộc 

8 

Phòng Kinh tế Hạ 

tầng huyện Định 

Quán 

A A B A A A 11 1,83 A 

9 
Phòng Kinh tế Hạ 

tầng huyện Tân Phú 
A A A+ A A A 13 2,16 A 

10 

Phòng Kinh tế Hạ 

tầng huyện Thống 

nhất 

A A A A A A 12 2,00 A 

11 
Phòng Kinh tế Hạ 

tầng huyện Cẩm Mỹ 
A A A A A A 12 2,00 A 
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